
BØ GIAO DUC VA DAo TAO CONG HOA XA HQI CHIJ NGHiA VIET NAM 
TRISNG DI HQC MO - DIA CHAT Dic Ip — Ttr do — Hanh phüc 

St: 385 /TB-MDC Ha N5i, ngày 07 tháng 7 nárn 2022 

THÔNG BAO 
Kê hoch tp huãn Tip' dánh giá CTDT trinh d Thac si 

Can ci.r Thông báo so 31 8/TB-MDC ngây 10/6/2022 ye K& Iun cuc hpp Triên khai Tir dánh 

giá 03 CTDT trinh d thc Si: K thuât Dia chit, K thut TrAc dia-Bãn d& Khai thác Mo, Nhà tnrmg 

thông báo K hotch tp hun Tr dánh giá CTDT thc si nhi.r sau: 

- Thd'i gian: 8h30 - 11 h45 Thr tu' ngày 13/7/2022. 

- Dja diem: Hi tru'O'ng 300. 

- Chuyén gia tap hun: TS. Trân l-lQ'u Luçmg, Tnro'ng phông Hçip tác-Phát triên, Trung tam 

Kiêm djnh chat 1i.rcng giáo dyc - Dai h9c Quôc gia Ha Ni. 

- Ni dung tap hun.' Chuo'ng trInh và tài 1iu kern theo. 

- Thânhphán: 

+ Phông DBCLGD, Phong DTSDH; Thành viên các Hi dng tir dánh giá; Thành viên các 

Ban thu' k' hi dng TDG cUa 03 CTDT K thut Dja ch.t, K9 thu.t Tric dja-Bãn d& Khai 

thác MO; dai  din lãnh d?o  các Phông KHTC, TCCB, KHCN, CSVC, TT.TTTV. 

+ Dai din Ban chü nhim các khoa phii trách cong tác dam bão chit hrcng giáo dyc; di 

din Ban chi nhim các b mOn chii quán CTDT trInh d thac si có triên khai cOng tác 

tuyn sinh dào tao  trong Nhà tru'O'ng (kern theo). 

Ngoài các ni dung së dmc tap hun, kInh d nghj dng chI Thi..r k9 Hi dng TDG CTDT thac 

si chuân bi tmc bang van ban tt cá các v.n d CTDT cüa khoa mInh dang cOn chi.ra rO, mun di.rçic 

chuyên gia ti.r vn, giái dáp. Các ni dung nay xin giri file cho Phông DBCLGD (email 

(tanthaochatIuonahumg.edu\n)  truc 17h00 Thr ba ngày 12/7/2022 dê Phong tong hp Va gi.'i 

tnrâc cho chuyên gia. 

Nhn di.rçic thông báo nay, yêu câu các dan vj, cá nhãn lien quan nghiêm tic tO chirc triën khai 

thirc hiën. 

Trân trQng ./. 

   

KT. lIEU TRUONG 
PHO HIEU TRU'ONG No'! nhân: 

- Hiu tru1ng (dé b/cáo); 
- P.Hiu truàng (dé ph/hçip tldOi, c/dao) 
- Các dcin vj (dê th/hin hoãc ph/hgp); 
- HUMG eOFFICE; 
- Lu'u: HCTH, DBCL. 

   

GS.TS Büi Xuân Nam 



Danh sách các CTĐT thạc sĩ của Nhà trường 
 

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa chủ 
quản Bộ môn chủ quản 

1. Khai thác mỏ 
2. Kỹ thuật tuyển khoáng Mỏ 

• Khai thác lộ thiên; Khai thác 
hầm lò 

• Tuyển khoáng 
3. Kỹ thuật địa chất 
4. Địa chất học 
5. Khoáng vật học và địa hóa học 

Khoa học và 
Kỹ thuật địa 

chất 

• Tìm kiếm - thăm dò; Địa chất 
công trình; Địa chất thủy văn 

• Địa chất 
• Khoáng thạch và địa hóa 

6. Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 
7. Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý 
8. Quản lý đất đai Trắc địa bản 

đồ và QLĐĐ 

• Trắc địa Cao cấp, Trắc địa 
Công trình, Trắc địa Phổ 
thông và Sai số, Trắc địa Mỏ, 
Địa chính. 

• Bản đồ, Đo ảnh và Viễn thám 
• Địa chính 

9. Kỹ thuật dầu khí 
10. Kỹ thuật địa vật lý 
11. Kỹ thuật hóa học 

Dầu khí 
• Khoan – khai thác 
• Địa vật lý 
• Lọc - hóa dầu 

12. Quản lý kinh tế 
Kinh tế và 

QTKD 

• Kế toán Doanh nghiệp; Quản 
trị doanh nghiệp Mỏ; Quản trị 
doanh nghiệp Địa chất - Dầu 
khí; Bộ môn Kinh tế cơ sở 

13. Địa tin học CNTT • Tin học trắc địa 
14. Kỹ thuật điện 
15. Kỹ thuật cơ khí 
16. Kỹ thuật cơ khí động lực 
17. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Cơ – Điện 

• Kỹ thuật điện 
• Kỹ thuật cơ khí 
• Tự động hóa xí nghiệp mỏ và 

dầu khí 
18. Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 
19. Kỹ thuật xây dựng Xây dựng 

• Xây dựng CNT và mỏ 
• Kỹ thuật xây dựng 
• Xây dựng hạ tầng cơ sở 

20. Kỹ thuật môi trường 
Môi trường 

• Kỹ thuật môi trường; Môi 
trường cơ sở; Địa sinh thái và 
Công nghệ Môi trường 

 
Ghi chú: chữ đậm: triển khai Tự đánh giá CTĐT thạc sĩ năm 2022. 

 
  



Chương trình Tập huấn 
Bảo đảm chất lượng và tự đánh giá CTĐT trình độ thạc sĩ 

8h30 - 11h45 Thứ tư ngày 13/7/2022 
Hội trường 300 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

THÀNH PHẦN 

• Phòng ĐBCLGD, Phòng ĐTSĐH; Thành viên các Hội đồng tự đánh giá; 

Thành viên các Ban thư ký hội đồng TĐG của 03 CTĐT: Khai thác mỏ, Kỹ 

thuật địa chất, Kỹ thuật trắc địa-bản đồ; đại diện lãnh đạo các Phòng KHTC, 

TCCB, KHCN, CSVC, TT.TTTV. 

• Đại diện Ban chủ nhiệm các khoa phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo 

dục; đại diện Ban chủ nhiệm các bộ môn chủ quản CTĐT trình độ thạc sĩ có 

triển khai công tác tuyển sinh - đào tạo trong Nhà trường. 

 

NỘI DUNG 

8h30 Khai mạc, giới thiệu đại biểu 

8h40 • Một số khác biệt tổng quát giữa đào tạo đại học và thạc sĩ 

• Một số lưu ý cụ thể trong quá trình TĐG CTĐT thạc sĩ 

• Lưu ý trong phân tích tiêu chuẩn (1–11) và tiêu chí đánh giá 

10h00-10h15 Giải lao 

 • Lưu ý trong phân tích tiêu chuẩn (1–11) và tiêu chí đánh giá 

(tiếp) 

 • Trao đổi, thảo luận và giải đáp 

11h45 Kết thúc buổi tập huấn. 

 
 
 



Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

BĐCL VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ



NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 
• Sử dụng chung tiêu chuẩn, tiêu chí (Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT và các văn bản hướng dẫn);

• Sự tương đồng và khác biệt trong các quy định của Quy chế
đào tạo (Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 thay
thế Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014);

• Đáp ứng các quy định của Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày
22/6/2021 về chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm định và ban hành
CTĐT các trình độ của GDĐH



Một số khác biệt tổng quát giữa đào tạo đại học và thạc sĩ
(Các vấn đề theo tiêu chuẩn ĐGCL CTĐT)

Vấn đề CTĐT ĐH CTĐT Thạc sỹ

Mục tiêu và CĐR

Đào tạo “thợ” cổ cồn Đào tạo “bậc thầy" cổ cồn và áo

xanh

Làm đúng những điều đã biết + sáng

tạo ra cái mới tốt hơn: (3/1) 

Bậc thầy những điều đã biết + sáng

tạo ra cái mới tốt hơn: 1/3 (?)

CTĐT
Không phân biệt CT NC/thực hành CTĐT định hướng NC/ ứng dụng

Tiếp cận và PP 

đào tạo, tổ chức

dạy học

Bài bản, hệ thống, khắt khe hơn ???

Điều kiện ĐBCL: 

Đạt mục tiêu và

CĐR

Xu hướng ngày càng cao Cao hơn hẳn

Thông tin, minh 

chứng

Thường đầy đủ hơn Không đầy đủ bằng



Một số lưu ý cụ thể trong quá trình TĐG CTĐT thạc sĩ

Vấn đề Các khó khăn, vướng mắc

1. Mục tiêu và CĐR

Thể hiện sự khác biệt giữa mục tiêu CT nghiên cứu/ ứng dụng

Không thể hiện rõ từ CĐR, ma trận CĐR của CTĐT NC/ ƯD

Luận văn:

(i) CĐR LV đóng góp vào CĐR CTĐT

(ii) NC/ƯD:sáng tao/ áp dụng, ứng dụng thực tiễn

(iii) Không phù hợp chuyên ngành đào tạo

2. Bản mô tả CTĐT Ít khác biệt CTĐT NC/ƯD

3. CTDH Ít khác biệt CTĐT NC/ƯD

4. PPDH/ tổ chức dạy học
Khó đạt CĐR, ít chú ý constructive alignment, không phù hợp với ĐT 

ThS ( hầu hết là giảng dạy lý thuyết 2/2)

5. Khắc phục tổng quát

- Dựa vào kết quả đầu ra, mức độ đóng góp cho KH, XH, …

- Đối sánh với CTĐT ĐH, CTĐT định hướng NC/ ƯD

- Đánh giá vIệc áp dụng constructive alignment



Khung đảm bảo chất lượng cấp CTĐT

Nhu cầu của các bên liên quan1

Chuẩn
đầu ra

1

Bản mô tả CTĐT

Nội dung và cấu trúc
chương trình Phương pháp tiếp cận trong 

dạy và học
Đánh giá sinh viên 

2 3 4 5

Chất lượng đội ngũ 
GV

Chất lượng đội ngũ CB 
hỗ trợ

Chất lượng và hoạt động hỗ 
trợ SV  

Cơ sở vật chất và trang 
thiết bị

6 7 8 9

Nâng cao chất lượng
10

Kết quả đầu ra11

Kết quả
đạt được

11

Đảm bảo chất lượng và đối sánh trong nước và quốc tế11



PHÂN TÍCH
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ - MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ CẦN LƯU Ý





KHUNG TÍCH HỢP ĐBCL VÀ ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA  CHO ĐBCL CTĐT

Sinh viên

8

Tầm nhìn, sứ mạng
và triết lý giáo dục

1 4

Dạy
và học

4

2 3

CT dạy họcĐánh giá

5

Mục tiêu CTĐT

111

Đầu ra

6 7 9

Giáo dục

6 7 9

Môi trường

Các bên liên quan: Nhà tuyển dụng, Doanh nghiệp, Chính phủ, các cơ sở
giáo dục và trường đại học đối tác, v.v.
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1 10 11
Bối cảnh: Đảm bảo chất lượng, Khung trình độ quốc gia, Thỏa thuận công nhận

lẫn nhau và Hệ thống trao đổi tín chỉ
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NGUYÊN LÝ P-D-C-A

A P

DC

Mục đích

Năng lực

Người TN

Chuẩn đầu 

ra

Chương 

trình dạy học

Dạy & Học
Kiểm tra đánh

giá người học

Kết quả & 

Phân tích

Cải tiến

Chuẩn hóa

Phản hồi/

Đánh giá

Nhu cầu Bên

liên quan

Đảm bảo chất lượng CTĐT theo cách tiếp cận PDCA

TC 1

TC 2, 3

TC 4

T
C
5



Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

1.1

Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của CSGDđại

học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. [1,2] (Lưu

ý đối với trình độ ThS)

1.2
Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và

yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. [3]

1.3 Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà

soát, điều chỉnh và được công bố công khai. [4]

1. Chuẩn đầu ra phản ánh và được xây dựng dựa trên tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường. Tầm

nhìn và sứ mạng của nhà trường được tuyên bố công khai và được cán bộ, GV, SV biết đến.

2. CTĐT phản ánh chuẩn đầu ra mà SV tốt nghiệp cần đạt. Mỗi môn học và nội dung giảng dạy của

từng buổi học cần được thiết kế tương thích với những chuẩn đầu ra của chương trình và góp

phần đạt được những chuẩn đầu ra này.

3. CTĐT được thiết kế bao gồm đầu ra cho kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và đầu ra tổng quát (kỹ

năng mềm) như giao tiếp trực tiếp hay qua văn bản, giải quyết vấn đề, sử dụng CNTT, làm việc

nhóm…

4. Chuẩn đầu ra của chương trình được xây dựng rõ ràng, phản ánh nhu cầu và yêu cầu của các

bên liên quan.



Một số lưu ý cụ thể về TĐG CTĐT Thạc sĩ

Vấn đề Cần đặc biệt lưu ý

1. Mục tiêu và 
CĐR

• Sự phát triển thế nào từ mục tiêu, CĐR
của CTĐT trình độ Đại học?



Sự khác biệt giữa mục
tiêu và chuẩn đầu ra?





CHUẨN ĐẦU RA



MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI CĐR CTĐT 

Đúng quy định

Thể hiện sứ mạng, tầm nhìn của CSGD

Rõ ràng

Phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học (Lưu ý trình độ ThS)

Thể hiện được yêu cầu của các bên liên quan

Yêu cầu KT, KN, NLTCTN so với CĐR trình độ ĐH của CTĐT 
tương ứng thế nào?



Chuẩn đầu ra CTĐT
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 Chuẩn đầu ra CTĐT (Program Expected Learning Outcomes - PLOs) là những nội

dung cụ thể hóa mục tiêu CTĐT được trình bày thành một danh sách các CĐR được đo

lường, đánh giá.

 Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn

thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ

tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp (TT 17/2021/TT-BGDĐT)

 Chuẩn đầu ra bao gồm: Kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết; Kỹ năng nhận thức, kỹ

năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng xử; Mức độ tự chủ và trách

nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên

môn (Khung TĐQGVN).

 Năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp là khả năng làm việc cá nhân và làm

việc nhóm trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, đạo đức nghề

nghiệp và tâm huyết với nghề; bao gồm kiến thức, kỹ năng, tính chủ động sáng tạo

trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành/ chuyên ngành tương ứng đối với mỗi

trình độ đào tạo.



Chuẩn đầu ra của CTĐT/học phần

• Các thông báo về những gì người học được kỳ vọng sẽ đạt

được như là kết quả của quá trình học tập (học phần/ chương

trình đào tạo)

• Được diễn đạt từ phía người học (người học có thể làm được

gì sau khi học xong học phần/ CTĐT)

• Được diễn đạt thông qua các động từ chỉ hành động có thể

quan sát và đánh giá được

• Có mối quan hệ chặt chẽ với các tiêu chí đánh giá kết quả học
tập của người học





Thang cấp độ tư duy Bloom
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Nhận thức

(Benjamin 

Bloom, 1956)

Nhận thức

(Anderson & 

Krathwohl,

2001)

Cảm xúc

(Krathwohl et 

al., 1999)

Tư duy

(Dave, 1967)

Subject

(Atkinson, 2012)

Biết Ghi nhớ
Nhận Bắt chước Nhận định

Hiểu Hiểu

Áp dụng Áp dụng Phản hồi Vận dụng
Đặt vào

bối cảnh

Phân tích Phân tích Đưa ra thái độ Chuẩn hóa Khái niệm hóa

Tổng hợp Đánh giá
Hình thành quan

điểm

Liên kết

kiến thức
Triển khai

Đánh giá Tạo mới
Tiếp thu chủ

động
Biểu hiện Trìu tượng hóa

Learning Outcomes
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Chú ý khi viết chuẩn đầu ra:

• Chọn các động từ thích hợp theo thang Bloom

• Nên dùng một động từ diễn tả một chuẩn đầu ra

• Tránh các động từ mơ hồ gây nhầm lẫn chuẩn đầu ra với mục tiêu: know

(biết), understand (hiểu), learn (học), be familiar with (làm quen), be

exposed to (được tiếp xúc với), be aware of (nhận biết), have (có), ...

• Tránh có quá nhiều động từ trong một CĐR: SV có thể phân tích, trình

bày và so sánh được sự khác nhau giữa ...

• Tránh CĐR thể hiện tiến trình, vì không thể đánh giá ở một thời điểm:

DUY TRÌ, TIẾP TỤC, MỞ RỘNG, TĂNG CƯỜNG, TỐI ĐA HÓA, ....

• Tránh sử dụng các câu quá phức tạp, khó hiểu.





Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (VQF)
Quyết định 1982/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Kiến thức Kỹ năng Mức tự chủ và trách nhiệm

6 Bậc
đại
học

Kiến thức thực tế vững

chắc, kiến thức lý thuyết

sâu, rộng trong phạm vi của

ngành đào tạo.

Kiến thức cơ bản về khoa học 

xã hội, khoa học chính trị và 

pháp luật.

Kiến thức về công nghệ

thông tin đáp ứng yêu cầu

công việc.

Kiến thức về lập kế hoạch,

tổ chức và giám sát các quá

trình trong một lĩnh vực hoạt

động cụ thể.

Kiến thức cơ bản về quản lý, 

điều hành hoạt động chuyên 

môn.

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các

vấn đề phức tạp.

Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm 

cho mình và cho người khác.

Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng

các giải pháp thay thế trong điều kiện môi

trường không xác định hoặc thay đổi.

Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau 

khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm.

Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới 

người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ 

biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện 

những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng 

lực ngoại ngữ của Việt Nam

Làm việc độc lập hoặc làm

việc theo nhóm trong điều

kiện làm việc thay đổi, chịu

trách nhiệm cá nhân và 

trách

nhiệm đối với nhóm.

Hướng dẫn, giám sát 

những người khác thực 

hiện nhiệm

vụ xác định.

Tự định hướng, đưa ra kết

luận chuyên môn và có thể

bảo vệ được quan điểm cá

nhân.

Lập kế hoạch, điều phối,

quản lý các nguồn lực, 

đánh

giá và cải thiện hiệu quả 

các hoạt động.



Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (VQF)
Quyết định 1982/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Kiến thức Kỹ năng
Mức tự chủ và trách

nhiệm

7 Bậc

Thạc

sỹ

Kiến thức thực tế và 

lý thuyết sâu, rộng, 

tiên

tiến, nắm vững các 

nguyên lý

và học thuyết

cơ bản trong

lĩnh vực nghiên

cứu thuộc

chuyên ngành

đào tạo.

Kiến thức liên

ngành có liên

quan.

Kiến thức chung về 

quản

trị và quản lý.

 Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và 

thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề 

một cách khoa học;

Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên 

cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa 

học với người cùng ngành và với những người 

khác.

 Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt 

động nghề nghiệp tiên tiến.

 Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các 

công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học 

thuật và nghề nghiệp.

Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Nghiên cứu, đưa ra 

những sáng kiến quan 

trọng.

Thích nghi, tự

định hướng và

hướng dẫn người

khác.

Đưa ra những kết luận 

mang tính chuyên gia 

trong lĩnh vực chuyên

môn.

Quản lý, đánh giá và 

cải tiến các hoạt động 

chuyên môn.



Ví dụ

Thạc sỹ.docx


Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo

2.1 Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật. [1,2]

2.2 Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. [1,2]

2.3 Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công

khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. [1,2]

1. Nhà trường nên công bố và phổ biến bản mô tả CTĐT đào tạo và bản mô tả môn

học, trong đó trình bày thông tin chi tiết về chương trình nhằm giúp các bên liên quan

có đủ thông tin để lựa chọn chương trình học phù hợp.

2. Bản mô tả CTĐT, bản mô tả môn học trình bày các kết quả học tập mong đợi về kiến

thức, kỹ năng và thái độ. Tài liệu này giúp SV biết được các phương pháp dạy và

học giúp đạt được kết quả học tập mong đợi; các phương pháp đánh giá để đo mức

độ đạt được kết quả học tập mong đợi và mối liên quan giữa CTĐT và các nội dung

giảng dạy.



Một số lưu ý cụ thể về TĐG CTĐT Thạc sĩ

Vấn đề Cần đặc biệt lưu ý

2. Bản mô tả • Thể hiện được triết lý đào tạo của CTĐT?

• Hiệu quả sử dụng?



Ví dụ:

• Bản mô tả CTĐT

• Đề cương học phần

Ban mo ta CTDT ThS 2018.pdf
DCCT- Quản trị hệ Điều Hành Mạng MMT TT DL.docx


Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc, nội dung chương trình dạy học

3.1 Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra. [1]

3.2 Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng. [2]

3.3 Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích 

hợp. [3,4,5,6]

1. CTĐT, phương pháp dạy và học, hoạt động kiểm tra, đánh giá SV cần tương thích với nhau để đảm bảo

việc đạt được kết quả học tập mong đợi.

2. CTĐT được thiết kế đảm bảo việc đạt được kết quả học tập mong đợi, trong đó, mức độ đóng góp của

từng môn học vào việc đạt kết quả học tập mong đợi được xác định rõ ràng.

3. Các môn học được xây dựng với cấu trúc, trình tự hợp lý và có sự gắn kết với nhau.

4. Cấu trúc của CTĐT thể hiện rõ mối quan hệ và tiến trình giảng dạy của các môn cơ bản, cơ sở và

chuyên ngành.

5. CTĐT có cấu trúc linh hoạt, cho phép SV vừa có thể đi sâu vào một chuyên ngành, vừa có thể cập nhật

những thay đổi và tiến bộ trong cùng lĩnh vực.

6. CTĐT được định kỳ rà soát để đảm bảo sự phù hợp và tính cập nhật
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3. CTDH • Đáp ứng yêu quy định theo TT 15/2014, TT
07/2015? TT17/2021/TT-BGDĐT?

• Sự liên thông, phát triển từ CTĐT ĐH tương
ứng?





So đo

Mức độ

Tư duy bậc cao:

6. Sáng tạo

5. Đánh giá

4. Phân tích

3. Vận dụng

Tư duy bậc thấp

2. Hiểu

1. Nhớ

KIẾN TẠO ĐỊNH HƯỚNG
CONSTRUCTIVE ALIGNMENT



MA TRẬN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA CTĐT

Marketing_FULL.pdf


Phát triển CTDH từ CĐR CTĐT: Ma trận học phần/ Ma trận kỹ năng



Biểu đồ phát triển năng lực làm việc nhóm



Biểu đồ phát triển năng lực, khả năng phân tích kỹ thuật và
giải quyết vấn đề qua các học phần



CTĐT được thiết kế với các học phần chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau, với một kế hoạch rõ
ràng để kết hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp; các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy
trình, hệ thống.

Chương trình đào tạo tích hợp





Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

1. Triết lý giáo dục của nhà trường thường quyết định phương thức dạy và học. Triết lý giáo dục

được định nghĩa là một hệ thống các tư tưởng tác động đến nội dung và phương thức giảng dạy.

Triết lý giáo dục xác định mục đích giáo dục, vai trò của GV, SV, nội dung và PPGD.

2. Học tập có chất lượng được hiểu là SV chủ động tạo ra sự hiểu biết chứ không thụ động tiếp thu

những gì được truyền đạt từ GV. Đây là quan điểm học tập có chiều sâu – SV tự tạo ra sự hiểu biết

để đạt đến sự thông tuệ trong học tập.

3. Học tập có chất lượng phụ thuộc nhiều vào phương thức học tập của SV. Điều này lại phụ thuộc

vào quan điểm của SV về việc học, sự nhận thức về mức độ lĩnh hội của bản thân và việc lựa chọn

chiến lược học tập phù hợp.

4. Học tập có chất lượng tuân thủ các nguyên tắc học tập. SV học hiệu quả nhất trong một môi

trường thoải mái, thân thiện, có nhiều sự hợp tác, trợ giúp.

5. Để phát triển ý thức trách nhiệm trong học tập cho SV, người GV cần:

 Tạo môi trường dạy - học thuận lợi giúp SV học một cách có trách nhiệm;

 Cung cấp những chương trình học linh hoạt giúp SV có thể lựa chọn môn học, lộ trình học,

phương thức đáp ứng yêu cầu KTĐG, phương thức đào tạo và thời lượng học tập tối ưu.

6. Phương pháp dạy và học cần khuyến khích SV học tập, học phương pháp học và thấm nhuần yêu

cầu học tập suốt đời (sự cam kết tìm hiểu có suy xét, kỹ năng xử lý thông tin và sẵn lòng thử

nghiệm các ý tưởng và cách làm mới,…)
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4. Phương 
pháp dạy-học

• Hướng dẫn NCKH, phát triển khả năng tư
duy của HV?

• Các phương pháp DH áp dụng đối với bậc
học Thạc sĩ



Triết lý giáo dục là gì?

Một tập hợp các niềm tin có liên quan đến nhau ảnh hưởng tới
phương pháp và nội dung giảng dạy của GV.

Nó giải đáp cho một loạt các câu hỏi về:
mục tiêu của giáo dục;

vai trò của GV; 
người học cần học những gì và học bằng cách nào...

Source: © 2005 McGraw-Hill Higher Education
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Cộng đồng sinh viên, giáo viên và quản trị viên NUS tìm cách giúp sinh viên trở thành những

cá nhân có đầu óc hoài nghi, sẵn sàng và có khả năng kiểm chứng những điều được coi là

đương nhiên, và những người tham gia vào cuộc điều tra khắt khe bên trong và vượt ra ngoài

những biên giới tư duy cố hữu; những cá nhân toàn diện về trí tuệ và nhân cách, những

thành viên xây dựng và trách nhiệm của cộng đồng, sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo và

ý thức được những hoạt động của bản thân có tác động thế nào với những người khác; những

công dân toàn cầu nhạy bén với các bối cảnh văn hóa đa dạng, nhận thức được tiềm năng

họ mang lại, vừa có thể hoạt động trong đó, vừa ý thức được sự riêng biệt, giá trị và những

giới hạn của quan điểm cá nhân; những người có tinh thần tháo vát, dám nghĩ dám làm trong

cuộc sống công và tư; và những nhà thương thuyết tài năng có thể trình bày và bảo vệ ý

tưởng hiệu quả; Nhà trường tìm cách khắc sâu vào mỗi sinh viên những phẩm chất trên thông

qua giáo dục chính thức và không chính thức, mở rộng từ môi trường lớp học ra một

nền văn hóa rộng lớn hơn nhiều, bao gồm vô vàn những cơ hội học tập và sinh sống.

NUS nhìn nhận vai trò giáo dục đặc biệt của mình như một trường đại học mang cả bản sắc

châu Á và quốc tế. Vị trí độc đáo này tạo nên những quan điểm độc đáo không kém, cho phép

Trường duy trì tầm nhìn toàn cầu, đồng thời kéo lại và phản chiếu đặc điểm và nguồn lực của

khu vực.
Nguồn: http://www.nus.edu.sg/registrar/edu.html
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Triết lý Giáo dục Chương trình giảng dạy

Tư duy bao quát và hoài nghi Chương trình giảng dạy tích hợp trên diện
rộng

Tháo vát, dám nghĩ dám làm Những khóa học về đổi mới và khởi nghiệp 
Các trường học ở nước ngoài

Công dân toàn cầu, bản sắc châu Á và 
quốc tế

Các trường học ở nước ngoài, hoạt động 
thực tập, trao đổi sinh viên quốc tế. 

Có tinh thần xây dựng, trách nhiệm và 
giao tiếp tốt

Những kỹ năng đáp ứng tương lai

Môi trường học tập Học tập tại chỗ và trải nghiệm



Phương
thức dạy và

học

Văn hóa

Con 
người

Hệ thống



Những năng lực CTĐT cần trang bị cho người học
• Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu; hiểu được

các chiến lược học tập khác nhau, lựa chọn chiến lược thích
hợp nhất cho mình

Tự khám phá kiến thức

• Khả năng hiểu chứ không phải học thuộcGhi nhớ kiến thức lâu dài

• Khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
Nhận thức các mối liên hệ giữa kiến

thức cũ và mới

• Biết khám phá tri thức của người khác và gắn kết nó với kinh
nghiệm và kiến thức đã học của bản thân để đưa đến những
phát kiến mới mẻ

Tạo ra kiến thức mới

Vận dụng kiến thức để giải quyết
vấn đề

• Diễn đạt những suy nghĩ và hành động độc lập của mình một
cách mạch lạc và rõ ràng

Truyền đạt kiến thức cho người
khác

• Có tinh thần học tập suốt đời.Tính hiếu học



Chiến dạy - học, Phương pháp dạy - học, 

học tập suốt đời

Difference in memory after learning by teaching technique



Phát triển mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng giúp SV phát triển

kỹ năng (cứng và mềm) và kiến thức liên quan

• Mô hình ẩn dụ được sử dụng để mô tả khả năng của những
nhân viên ở nơi làm việc

 Thanh dọc = độ sâu của kiến thức chuyên môn (expertise);
 Thanh ngang = bề rộng của kỹ năng và các kiến thức liên

quan (khả năng làm việc ở các lĩnh vực bên ngoài chuyên môn

riêng)
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5. Student AssessmentTiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học

Chuẩn
đầu ra

Phương pháp đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Phân loại, phản hồi và
Phúc khảo

Phân tích, tổng kết

Triết lý giáo dục

Phương pháp giảng dạy

Dạy và học

Môi trường học tập và tài
nguyên Đánh giá người học

Tin cậy, Giá trị và Công bằng

Rubric tổng thể

Rubric Chuyên biêt



Tiêu chuẩn 5. Đánh giá KQHT của người học

5.1
Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức 
độ đạt được CĐR. 

5.2

Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, 
phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên 
quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH.

5.3
Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, 
độ tin cậy và sự công bằng. 

5.4
Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập 
.

5.5
NH tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. 



Một số lưu ý cụ thể về TĐG CTĐT Thạc sĩ

Vấn đề Cần đặc biệt lưu ý

5. Đánh giá KQHT • Khả năng độc lập, sáng tạo, tư duy phản biện?

• Các PP KTĐG của SĐH có khác biệt so với ĐH,
đặc biệt là đánh giá luận văn thạc sĩ
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KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

• TNKQ
• Bài kiểm tra ngắn
• Tiểu luận
• Trắc nghiệm thực hành
• Thi viết
• Thực địa/ thực tập
• Dự án
• Kiểm tra trong phòng TN
• Luận án
• Bài tập tính huống

QA at Programme Level

Phương pháp đánh giá:

• Phải hợp lệ

• Phải tin cậy và nhất quán

• Phải chính xác

• Phải công bằng

Nguyên tắc đánh giá:













Quản trị nguồn nhân lực
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6.5

6.6

6.4

6.1

6.2 6.3



NĂNG LỰC CÁN BỘ HỌC THUẬT

MÔ HÌNH

NĂNG 
LỰC

SƯ PHẠM

NGOẠI 
NGỮ

NGHIÊN 
CỨU

CHUYÊN 
MÔN

LÃNH 
ĐẠO/QUẢ

N LÝ

CÔNG 
NGHỆ 

THÔNG 
TIN

1. Năng lực của GV

Một GV cần có khả năng:

Thiết kế và triển khai chương trình dạy và

học một cách nhất quán;

Sử dung da dạng các phương pháp dạy và

học và lựa chọn phương pháp kiểm tra, đánh

giá phù hợp nhất để đảm bảo việc đạt được

CĐR;

Phát triển và sử dung đa dạng các công

cụ/nguồn lực hỗ trợ giảng dạy;

Giảm sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của

bản thân để cải tiến chất lượng;

Tham gia nghiên cứu và cung cấp các dịch

vụ mang lại ích lợi cho các bên liên quan











Sự khác biệt giữa đào tạo đại học và thạc sĩ

Vấn đê (theo tiêu
chuẩn KĐCL CTĐT)

CTĐT ĐH CTĐT Thạc sỹ

8. Hỗ trợ người học • Đồng bộ các hoạt
động tư vấn học tập;

• Chăm sóc sức khỏe
• Hỗ trợ tài chính, chỗ

ở, NCKH, tâm lý, định
hướng/việc làm;

• Hỗ trợ khởi nghiệp,…

• Tập trung vào hỗ trợ các
hoạt động NCKH;

• Thực hiện luận văn tốt
nghiệp;

• Phát triển nghề nghiệp
chuyên sâu







Sự khác biệt giữa đào tạo đại học và thạc sĩ

Vấn đê (theo tiêu
chuẩn KĐCL CTĐT)

CTĐT ĐH CTĐT Thạc sỹ

9. CSVC • Đồng bộ với các hoạt
động học tập; có PTH, 
PTN cơ bản

• Tài liêụ học tập theo
ngành

• Có phòng nghiên cứu
chuyên sâu, phòng sinh hoạt
chuyên môn

• Tài liệu tham khảo/nghiên
cứu; ngoại văn; tạp chí
chuyên ngành













Sự khác biệt giữa đào tạo đại học và thạc sĩ

Vấn đê (theo tiêu
chuẩn KĐCL CTĐT)

CTĐT ĐH CTĐT Thạc sỹ

10. Nâng cao chất
lượng

• Khảo sát việc làm • Khảo sát cơ hội thăng tiến
nghề nghiệp/phát triển
chuyên sâu





Sự khác biệt giữa đào tạo đại học và thạc sĩ

Vấn đê (theo tiêu
chuẩn KĐCL CTĐT)

CTĐT ĐH CTĐT Thạc sỹ

11. Kết quả đầu ra • Tình trạng việc làm, tự
tạo việc làm, mức thu
nhập

• Sự hài lòng của nhà SDLĐ 
về mức độ đáp ứng yêu
cầu công việc

• Tập trung vào khả năng
thăng tiến của người học
sau khi TN

• Mức độ hài lòng của nhà
SDLĐ về việc nâng cao hiệu
quả công việc sau TN

















MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC TIÊU CHUẨN



Người học Cựu người học

CBQL, GV, NV Nhà tuyển dụng

SỰ HÀI LÒNG

Sự hài lòng của các bên liên quan

QA at Programme Level
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Self-Assessment (Gaps Analysis)

Where you are Where you want to be

How to get there?

VisionQA Standards

Gaps Gaps

Do
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Thảo luận
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